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A Khối quản lý nhà nước

I
Các Chi cục và tương thuộc thuộc Sở, ban, ngành 

thành phố

1 Thanh tra Sở Xây dựng 1

2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 1

3 Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1

4 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 1

5 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 1

B Khối đơn vị sự nghiệp

I Các đơn vị trực thuộc UBND thành phố  

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 1

2 Trường Cao đẳng Công nghiệp 1

3 Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội 1

4 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 1

II Các đơn vị trực thuộc Sở, ngành và tương tương 

1 Trường Khiếm thị 1

2 Trường Khiếm thính 1

3
Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp 

và bồi dưỡng nhà giáo
1

4 Trung tâm Tin học trực thuộc Sở GD&ĐT 1

5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP HP 1

6 Trường THPT An Dương 1

7 Trường THPT An Lão 1

8 Trường THPT Bạch Đằng 1

9 Trường THPT Cát Bà 1

10 Trường THPT Cát Hải 1

11 Trường THPT Chuyên Trần Phú 1

12 Trường THPT Cộng Hiền 1

13 Trường THPT Đồ Sơn 1

14 Trường THPT Đồng Hòa 1

15 Trường THPT Hải An 1

16 Trường THPT Hồng Bàng 1

17 Trường THPT Hùng Thắng 1

18 Trường THPT Kiến An 1
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19 Trường THPT Kiến Thụy 1

20 Trường THPT Lê Chân 1

21 Trường THPT Lê Quý Đôn 1

22 Trường THPT Lê Ích Mộc 1

23 Trường THPT Lê Hồng Phong 1

24 Trường THPT Lý Thường Kiệt 1

25 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 1

26 Trường THPT Ngô Quyền 1

27 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 1

28 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

29 Trường THPT Nguyễn Khuyến 1

30 Trường THPT Nguyễn Trãi 1

31 Trường THPT Nhữ Văn Lan 1

32 Trường PT Nội trú Đồ Sơn 1

33 Trường PT Phạm Ngũ Lão 1

34 Trường THPT Quang Trung 1

35 Trường THPT Quốc Tuấn 1

36 Trường THPT Thái Phiên 1

37 Trường THPT Thụy Hương 1

38 Trường THPT Thủy Sơn 1

39 Trường THPT Tiên Lãng 1

40 Trường THPT Toàn Thắng 1

41 Trường THPT Tô Hiệu 1

42 Trường THPT Trần Hưng Đạo 1

43 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 1

44 Trường THPT Vĩnh Bảo 1

45 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng 1

46 Trường Lao động xã hội Thanh Xuân 1

47 Làng Nuôi dạy trẻ mô côi Hoa Phượng 1

48 Trung tâm Điều dưỡng Người có công Hải Phòng 1

49 Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội 1

50 Cơ sở cai nghiện ma túy số 02 1

51 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng 1

52 Cơ sở Cai nghiện ma túy Gia Minh 1

53 Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng 1

54 Quỹ Bảo trợ trẻ em 1

55 Cảng vụ đường thủy nội địa 1

56 Trường Trung cấp giao thông vận tải 1
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57 Văn phòng Ban An toàn giao thông 1

58 Viện quy hoạch 1

59
Trung tâm giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao
1

60 Trung tâm khuyến nông 1

61 Trường Trung cấp Nông nghiệp thủy sản 1

62 Ban Quản lý Cảng cá, bến cá 1

63 Văn phòng Điều phối xây dựng NTM 1

64 Bảo tàng Hải Phòng 1

65 Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố 1

66 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch HP 1

67 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 1

68 Đoàn Kịch nói Hải Phòng 1

69 Đoàn Cải lương Hải Phòng 1

70 Đoàn Ca múa Hải Phòng 1

71 Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng 1

72 Đoàn Chèo Hải Phòng 1

73 Trung tâm Văn hóa thành phố 1

74 Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh 1

75 Trường Trung cấp Xây dựng 1

76
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm 

HP
1

77 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 1

78 Trung tâm cấp cứu 115 1

79 Trung tâm Da liễu 1

80 Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố 1

81 Trung tâm Pháp y 1

82 Trung tâm Giám định y khoa 1

83 Bệnh viện Y học cổ truyền 1

84 Bệnh viện Phổi Hải Phòng 1

85 Bệnh viện Tâm thần 1

86 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng 1

87 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 1

88 Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền 1

89 Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo 1

90 Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão 1
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91 Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên 1

92 Trung tâm Y tế quận Dương Kinh 1

93 Trung tâm Y tế quận Kiến An 1

94 Trung tâm Y tế quận dân y Bạch Long Vỹ 1

95 Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng 1

96 Trung tâm Y tế quận Lê Chân 1

97 Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền 1

98 Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn 1

99 Trung tâm Y tế quận Hải An 1

100 Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng 1

101 Trung tâm Y tế huyện An Lão 1

102 Trung tâm Y tế huyện An Dương 1

103 Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy 1

104 Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên 1

105 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo 1

106 Trung tâm Y tế huyện Cát Hải 1

107 Tổng đội Thanh niên xung phong 1

108 Tổng đội Thanh niên xung phong 13-5 1

109 Vườn Quốc gia Cát Bà 1

110 Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ 1

111 Văn phòng Đăng ký đất đai 1

112
Trung tâm Kỹ thuật, dữ liệu, thông tin tài nguyên môi 

trường
1

113 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1

114
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải 

Phòng
1

115 Cung văn hóa thiếu nhi thành phố 1

116 Cung văn hóa thể thao thanh niên 1

117 Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố 1

118 Trung tâm Thông tin tin học, VP UBND TP 1

119
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp
1

120 Trường Trung cấp Khu Kinh tế HP 1

121
Trung tâm xúc tiến đầu tư và giới thiệu việc làm Khu 

kinh tế
1

122 Trung tâm Thông tin và Phát triển Đối ngoại 1

123 Trung tâm Thông tin và Truyền thông 1
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124 Trung tâm Tư vấn đấu thầu 1

III Các hội 

1 Hội Làm vườn 1

2 Hội Chữ thập đỏ 1

3 Hội Người mù 1

4 Hội Nhà báo 1

5 Hội Đông y 1

6 Liên hiệp các Hội Khoa học KT 1

7 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1

8 Hội Luật gia 1

9 Câu lạc bộ Bạch Đằng 1

10 Liên minh Hợp tác xã và DN thành phố 1

11 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố 1

12 Hội Kế hoạch hóa gia đình 1

13 Hội Người cao tuổi 1

12 Hội Bảo trợ NTT & TMC 1

15 Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Nông dân 1
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